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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: 
(Theo định hướng nghề nghiệp)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Phân tích số liệu (Data Analysis)
   I. Thông tin về học phần

· Mã học phần: PTH02016
· Số tín chỉ: 2 (1,5 – 0,5 – 4)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp:  15
+ Làm bài tập trên lớp:                 05
+ Thảo luận trên lớp:                    2,5
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm:  7,5




+ Thực tập thực tế ngoài trường:
+ Tự học:                                               60
· Đơn vị phụ trách học phần: 

· Bộ môn:   Toán

· Khoa:       Công nghệ Thông tin

· Là học phần: bắt buộc

· Thuộc khối kiến thức: cơ sở ngành 
· Học phần học trước (nếu có chỉ 1 học phần): Xác suất thống kê
II. Thông tin về đội ngũ giảng viên 

-  Họ và tên: Lê Đức Vĩnh 
-  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 
-  Địa chỉ liên hệ:

-  Điện thoại, email: ldvinh@vnua.edu.vn 
-  Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):
III. Mục tiêu học phần
· Về kiến thức: Học viên có thể trình bày lại những khái niệm cơ bản về Phân tích Số liệu.
· Về kỹ năng: Học viên có thể sử dụng các phần mềm chuyên dụng của Thống kê để giải quyết các bài toán mà nội dung chương trình đề cập.
· Về các mục tiêu khác: Học viên có thể ứng dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế.
IV. Mô tả nội dung tóm tắt học phần: Phân tích Số liệu (Data Analysis) 

PTH02016. Phân tích Số liệu (Data analysis). (2TC: 1,5-0,5-4). Nội dung: Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc xử lý các số liệu thí nghiệm, số liệu điều tra trong các Mô hình phân tích phương sai một hoặc hai nhân tố; Học phần cũng giới thiệu Mô hình hồi quy tuyến tính nhiều biến, đưa ra cách đánh giá sai số trong trong bài toán hồi quy; Học phần cũng cung cấp cho sinh viên phép Phân tích thành phần chính; Phân tích phân loại những mô hình thống kê toán có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình lý thuyết trên lớp sau đó sử dụng các phần mềm thống kê thích hợp giải quyết từng loại bài toán có trong học phần. Yêu cầu học viên tìm kiếm các bài tập thực tế, đề xuất và giải quyết các bài tập này theo từng nhóm tại nhà. Những bài nào có tính phổ dụng cao sẽ được sử dụng thuyết trình trên lớp. Phương pháp đánh giá: Tham gia việc học trên lớp 10%. Làm bài tập lớn theo nhóm 30%. Thi cuối học phần 60%. Học phần học trước: Xác suất thống kê.
V. Nhiệm vụ của sinh viên

- Phải dự lớp theo đúng quy định

- Phải hoàn thành các bài tập về nhà và bài tập lớn theo nhóm.

- Mỗi sinh viên phải có máy tính có cài phần mềm thống kê thích hợp.
VI. Tài liệu học tập


- Bài giảng Phân tích số liệu.

- Các tài liệu khác: 1. Cradhakrishna Rao: Linear statistical inference and applications
                                      J. Wiley & sons – 1970

                                2. J.P.Benzecri:  L’ Analyse des donnees

                                       Dunod. Paris – 1976 

3. Helmuth Spath: Cluster analysis

                                      J. Wiley & sons – 1976

                                4.   Helmuth Spath: Cluster analysis algorithms

                                      J. Wiley & sons – 1976

VII. Tiêu chuẩn đánh giá

- Thảo luận, tiểu luận

0,2 

- Bài tập



0,1

- Thi giữa kỳ 


0,2

- Thi hết học phần/môn

0,5

Điểm của học phần tính theo thang điểm 10: 

VIII. Nội dung chi tiết học phần

	Chương
	Chủ đề
	Số bài  học
	Mục tiêu cụ thể
	Phương pháp giảng dạy
	Mối quan hệ với các HP có liên quan và chủ đề của học phần

	1
	1. Không gian Rn 
	1
	Học viên phải trình bày lại được các khái niệm cơ bản của không gian Rn
	Thuyết trình
	

	1
	2. Không gian con, cơ sở số chiều của Rn
	1
	Học viên phải xác định được khái niệm cơ sở, phép đổi cơ sở và số chiều của không gian.
	Thuyết trình
	

	   1
	3.  Khoảng cách, hình chiếu, độ dài của một véc tơ
	1
	Học viên xác định được  khoảng cách, hình chiếu, độ dài của một véc tơ.
	Thuyết trình
	

	2
	1. Mở đầu về phân tích phương sai. Mô hình phân tích phương sai một nhân tố
	2
	Học viên cần xác định thế nào là phân tích phương sai và mục đích của bài toán phân tích phương sai.
	Thuyết trình và thực hành trên máy tính.
	

	2
	2. Mô hình phân tích phương sai hai nhân tố
	2
	Học viên cần xác định thế nào là bài toán phân tích phương sai hai nhân tố sử dụng phần mềm thích hợp để giải quyết bài toán. 
	Thuyết trình và thực hành trên máy tính.
	

	3
	1. Mở đầu về tương quan và hồi quy nhiều chiều.
	2
	Học viên áp dụng mô hình hồi quy nhiều chiều để giải quyết các bài toán thực tế.
	Thuyết trình và thực hành trên máy tính.
	

	3
	2. Hồi quy nhiều biến, hôi quy lọc. Đánh giá sai số.
	2
	Học viên xác định được nội dung của bài toán hồi quy nhiều chiều và biết áp dụng phần mềm thích hợp.
	Thuyết trình và thực hành trên máy tính.
	

	4 
	1. Phân tích thành phần chính trên không gian cá thể
	1
	Học viên xác định được khái niệm không gian cá thể,  ma trận quy tâm và trục chính.
	Thuyết trình và thực hành trên máy tính.
	

	4
	2. Phân tích thành phần chính trên không gian các biến
	1
	Xác định được mối liên hệ giữa phép phân tích thành phần chính trong hai không gian. Sử dụng được phần mềm thích hợp và biết cách đọc kết quả.
	Thuyết trình và thực hành trên máy tính.
	

	5
	1. Phân tích phân loại trong không gian các cá thể
	1
	Xác định được độ đo sự gần gũi giữa các cá thể. Xác định được một số khoảng cách cơ bản.
	Thuyết trình và thực hành trên máy tính.
	

	5
	2. Phân loại trên không gian các biến
	1
	Xác định được cơ sở toán của của phép phân tích phân loại. Sử dụng được phần mềm và cách đọc kết quả.
	Thuyết trình và thực hành trên máy tính.
	


	Nội dung thực hành
	Số tiết chuẩn
	Số tiết 

thực hiện
	Địa điểm thực hành

	Bài 1: Mô hình phân tích phương sai một nhân tố
	0.5
	1 
	Phòng máy tính

	Bài 2: Mô hình phân tích phương sai hai nhân tố không để ý đến tương tác.
	1
	2
	Phòng máy tính 

	Bài 3: Mô hình phân tích phương sai hai nhân tố để ý đến tương tác
	1
	2
	Phòng máy tính

	Bài 4: Mô hình hồi quy nhiều chiều 
	1
	2
	Phòng máy tính

	Bài 5: Hồi quy lọc và đánh giá sai số 
	1.5
	3
	Phòng máy tính

	Bài 6: Phân tích thành phần chính trên không gian các cá thể
	1
	2
	Phòng máy tính

	Bài 7: Phân loại trên không gian các cá thể.
	1
	2
	Phòng máy tính

	Bài 8: Phân loại trên không gian các biến 
	0.5
	1
	Phòng máy tính

	Tổng
	7,5
	15
	Phòng máy tính


IX. Hình thức tổ chức dạy học

Lịch trình chung: (ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột)

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	2.5
	2.5
	
	
	10
	15

	Chương 2
	3.5
	2
	
	2.5
	16
	16

	Chương 3
	3.5
	2
	
	2.5
	16
	16

	Chương 4
	2
	1
	
	1
	8
	8

	Chương 5
	2
	1.5
	
	1.5
	10
	10

	Tổng
	13.5
	9
	
	7.5
	60
	60


X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần như: Phòng học phải trang bị mỗi học viên một máy tính có cài đặt phần mềm thống kê thích hợp.

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Tham gia học tập trên lớp theo quy định.Phải làm đầy đủ các bài tập về nhà khi được giao.
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


	PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN

(Ký và ghi rõ họ tên)




                      TRƯỞNG KHOA

                               GIÁM ĐỐC 
                   (Ký và ghi rõ họ tên)


               (Ký và ghi rõ họ tên)
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